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1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của các công nghệ với nhau xóa đi ranh giới giữa vật lý kỹ thuật số và sinh học. Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận toàn diện hơn, liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất. Cách mạng công nghiệp 4.0 có đặc trưng cơ bản là sự kết hợp giữa các lĩnh vực: kỹ thuật số gồm các dữ liệu lớn, mọi thứ được kết nối với internet, trí tuệ nhân tạo; công nghệ sinh học bao gồm các ứng dụng trong các lĩnh vực y học, dược liệu, nông nghiệp thủy sản, vật liệu....; vật lý bao gồm xe tự lái, vật liệu mới, công nghệ nano. 
Tuy nhiên cách mạng công nghiệp 4.0 đang thật sự phá hỗng cấu trúc của các ngành công nghiệp của quốc gia. Điển hình, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra vào năm 2016 tại Thụy Sĩ cho rằng nền kinh tế với trình độ tự động hóa cao và có tính sáng tạo, đòi hỏi người lao động phải thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất nếu không sẽ bị dư thừa, bị thất nghiệp. Cuộc cách mạng này sẽ cho ra đời robot, dẫn đến số lượng nhân viên cần thiết sẽ chỉ còn 1/10 so với hiện nay và 9/10 nhân lực còn lại sẽ phải chuyển nghề hoặc thất nghiệp. Sự phát triển của công nghiệp 4.0 làm cho thị trường lao động của Mỹ và Anh sẽ có khoảng 95 triệu lao động truyền thống bị mất việc trong vòng 10 - 20 năm tới[footnoteRef:1]. [1:  Lê Tuấn Ngọc - Hoàng Thị Kim Oanh (2017), “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với lao động Việt Nam, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/cach-mang
-cong-nghiep-40-va-nhung-thach-thuc-dat-ra-doi-voi-lao-dong-viet-nam-117294.html, [truy cập ngày 10/5/
2021].] 

[bookmark: _GoBack]Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ lực lượng lao động bị ảnh hưởng bởi tự động hóa cao nhất, sau Trung Quốc. Ước tính 86% lao động trong ngành dệt may - da giày và 75% lao động trong ngành điện tử của Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự động hóa cao do những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật[footnoteRef:2]. Nếu không có sự chuyển đổi trong đào tạo nguồn nhân lực thì Việt Nam cũng sẽ rơi vào trường hợp thất nghiệp tương tự như các nước trên thế giới. (Lượt bỏ bớt phần này) [2:  Lê Hoa (2017), Cách mạng công nghiệp 4.0 nguồn lao động phải chuyển mình, Báo Lao động, https://laodong.vn /dao-tao/cach-mang-cong-nghiep-40-nguon-nhan-luc-phai-chuy en-minh-669281.bld, [truy cập ngày 10/5/2021].] 

Dưới những ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu và hội nhập bắt buộc chúng ta thay đổi tư duy và nhận thức rõ vai trò của giáo dục và nhà trường là phải giáo dục thông minh và xây dựng nhà trường thông minh. Giáo dục phải trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám và giá trị cao. Nhà trường tạo ra môi trường giáo dục mở, hiện đại để đào tạo các thế hệ công dân thông minh[footnoteRef:3]. Để xây dựng nhà trường thông minh cần nhiều vấn đề phải nghiên cứu như xây dựng chiến lược phát triển mô hình nhà trường thông minh, triển khai các nghiên cứu lý luận và thực thiễn về phát triển trường học thông minh, xây dựng và thiết kế chương trình giảng dạy thông minh, phát triển lãnh đạo và quản lý nhà trường thông minh, đầu tư cơ sở vật chất… Việc chuẩn bị chu đáo cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhà trường thông minh là nhiệm vụ quan trọng và là thành tố quan trọng quyết định thành công trong việc xây dựng  trường học thông minh.  [3:  Vũ Thị Thúy Hằng (2018), Trường học thông minh: Nguồn gốc, định nghĩa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 432.] 

2. Vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc phát triển mô hình nhà trường thông minh dưới cách mạng 4.0
Giáo viên được coi như yếu tố then chốt của cải cách, đổi mới giáo dục. Bởi lẽ, nếu không có thầy giỏi về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức thì không thể có nền giáo dục chất lượng và sẽ không có được thế hệ kế cận đủ trình độ. 
Trong chiếc lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, yếu kém, bất cập của giáo dục, đào tạo nước ta lâu nay là “chưa nhận thức đúng vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo…”[footnoteRef:4]. Hội nghị trung ương khóa VIII, Đảng ta đã chỉ rõ: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Luật Giáo dục cũng khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”[footnoteRef:5].  [4:  Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.]  [5:  Luật Giáo dục năm 2019.] 

Từ đó, thấy được vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong việc phát triển mô hình nhà trường thông minh. Nhà trường thông minh sẽ không thực hiện hiệu quả nếu không có đội ngũ giáo viên thông minh. Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo nhằm xây dựng nhà trường thông minh cần đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nếu không nhận thức được vai trò của đội ngũ này thì không thể đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục cũng như không thể xây dựng nên hệ thống nhà trường thông minh để đào tạo ra thế hệ thông minh. 
Đội ngũ giáo viên thông minh chính là nhân tố quan trọng quyết định xây dựng nhà trường thông minh. Chuẩn bị chu đáo cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhà trường thông minh là nhiệm vụ quan trọng.
3. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trong mô hình nhà trường thông minh dưới cách mạnh 4.0
Thứ nhất, giảm tải một số bằng cấp, chứng chỉ để giáo viên tập trung công tác giảng dạy
Giáo viên hiện nay trong hành trang làm nghề phải trang bị rất nhiều văn bằng, chứng chỉ. Việc phân bậc, xếp hạng giáo viên dựa trên một số tiêu chí về bằng cấp, chứng chỉ đã tạo áp lực cho giáo viên phải liên tục cập nhật bằng cấp chứng chỉ mà không còn thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề. Việc yêu cầu đội ngũ giáo viên đi học để phục vụ cho bài giảng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thì rất tốt, nhưng bắt giáo viên học hết chứng chỉ này đến chứng chỉ nọ không liên quan thì mất thời gian và công sức.
Thay vì bắt giáo viên học những văn bằng, chứng chỉ không liên quan đến chuyên môn thì nên cho giáo viên tham gia các chương trình bồi dưỡng đã cung cấp một nền kiến thức chung về quản lý chuyên ngành, chuyên môn, các kỹ năng làm việc, thực hiện nhiệm vụ, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lương đội ngũ giảng dạy. Vì thế, cần giảm tải tới tiến tới xóa bỏ các bằng cấp, chứng chỉ không liên quan chuyên môn để giáo viên tập trung công tác giảng dạy.
Thứ hai, tạo điều kiện tối đa để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn
Để xây dựng nhà trường thông minh thành công thì phải có được đội ngũ giáo viên chất lượng. Vì thế, tạo điều kiện tối đa để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn là việc quan trọng và cấp thiết. Mục đích chính của việc nâng trình độ chuyên môn đối với giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nên khi thực hiện các hình thức đào tạo cần linh hoạt, phù hợp với đối tượng giáo viên vừa làm, vừa học như: Học tích lũy tín chỉ, từ xa, tập trung, trực tuyến, trực tuyến kết hợp với tập trung. Trong quá trình học tập nâng cao trình độ chuyên môn những chế độ, chính sách của giáo viên vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đội ngũ để không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc của giáo viên. 
Thứ ba, đội ngũ giáo viên thực hiện cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh
Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của trường học; chất lượng đào tạo khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, các trường luôn chú trọng hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bởi thế, các trường từ các bậc học đều có cam kết đảo bảm chất lượng giảng dạy. Các nội dung trong cam kết chất lượng giảng dạy có thể: chương trình, giáo trình đào tao; hệ thống quản lý; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; hoạt động hỗ trợ,… 
Cam kết chất lượng đào tạo làm cho người học an tâm khi theo học ở ngôi trường đảm bảo chất lượng. Mặc khác, cam kết chất lượng đào tạo đưa nhà trường vào tâm thế phải cố gắng đạt được như chất lượng đã cam kết, càng ngày nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đầu ra của người học. Tuy nhiên, hiện tại các trường chỉ dừng lại ở việc cam kết giảng dạy thông minh ở cấp độ nhà trường mà từng giáo viên chưa tiến hành việc cam kết giảng dạy thông minh. Nên ở khía cạnh nào đó, đội ngũ giáo viên chưa thấy trách nhiệm của nhà giáo, dẫn đến việc nhiều giáo viên không tâm huyết với nghề và đây là rào cản trong việc xây dựng nhà trường thông minh.
Như đã phân tích để nâng cao chất lượng đào tạo hầu như các trường hiện nay đều cam kết chất lượng đào tạo để đảm bảo chất lượng như đã cam kết các trường luôn nỗ lực để phát triển. Tuy nhiên, sự cam kết chỉ dừng lại ở cấp độ nhà trường mà cá nhân giáo viên chưa có cam kết giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân người học. Dẫn đến, nhận thức và trách nhiệm của giáo viên chưa cao, chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác giảng dạy cho người học. Đội ngũ giáo viên chưa coi đào tạo nghiệp vụ sư phạm, nâng cao kiến thức chuyên môn là hoạt động có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo. 
Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong mô hình nhà trường thông minh thì việc đầu tiên là bản thân các giáo viên phải thực hiện cam kết giảng dạy thông minh phù hợp với từng người học. Từ cam kết đội ngũ giáo viên sẽ có trách nhiệm hơn trong công tác giảng dạy. Sẽ bắt đầu coi trọng việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, năng lực chuyên môn, lưu tâm và tích cực trong việc kết hợp phương pháp giảng dạy có hiệu quả cho người học.
Thứ tư, ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong giảng dạy
Phương pháp dạy học với các thiết bị hiện đại giúp giờ học trở nên hấp dẫn sinh động, bớt nhàm chán hơn so với những giờ học truyền thống. Người học có cơ hội được thể hiện chính kiến, sự tương tác giữa thầy và trò nhiều hơn. Điều này giúp giáo viên nắm bắt được năng lực của người học để có phương pháp phù hợp. Giáo viên có thể linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc giảng dạy. Người dạy có thể sử dụng hình ảnh, video, âm thanh,... làm các bài giảng trở nên trực quan bớt hàn lâm hơn.
Công nghệ thông tin chính là công cụ đắc lực hỗ trợ trong giảng dạy. Để nâng cao chất lượng giảng dạy trong giáo dục và xây dựng nhà trường thông minh thì đội ngũ giáo viên cần ứng dụng triệt để các phần mềm, các thiết bị hỗ trợ công nghệ thông minh trong dạy học. Và để thực hiện được đều này thì cần sự kết hợp giữa nhà trường và giáo viên.
Trước hết, nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy học để có thể ứng dụng các thiết bị công nghệ thông minh trong giảng dạy. Các phòng học lắp đặt cố định máy chiếu hay ti vi màn hình lớn nhằm thuận tiện cho giáo viên sử dụng và ứng dụng công nghệ thông một cách được thường xuyên. Nhà trường chuẩn bị phòng máy tính đủ điều kiện phục vụ hoạt động học tập, thực hành cho giáo viên và đảm bảo cho việc dạy học. Ngoài ra, nhà trường cần hoàn thành kết nối Internet tốc độ cao đảm bảo được giáo viên và người học có thể truy cập Internet để phục vụ học tập và giải trí.
Đội ngũ giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nên việc kế tiếp, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Để làm được việc này thì đội ngũ giáo viên phải tích cực nghiên cứu, học tập trao dồi kiến thức tin học đặc biệt là các kỹ năng có thể ứng dụng được công nghệ thông tin.
Thứ năm, đổi mới công tác quản lý và giáo dục cho người học, chú trọng công tác tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng mềm
Nhà trường thông minh với thiết bị công nghệ đáp ứng nhu cầu thì giáo viên phải quản lý và giáo dục người học trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại. Ứng dụng được công nghệ hiện đại vào trong giảng dạy và quản lý. Không bắt buộc các em học tại lớp học truyền thống, giáo viên có thể tổ chức lớp học tại địa điểm khác nhau như doanh nghiệp,… để các em có thể tiếp xúc với thực tế, có thể áp dụng kiến thức học được ở trường để thực hành, tạo môi trường học tập vui tươi, tích cực và kích thích tính sáng tạo của người học.
Tổ chức hoạt động đào tạo nhằm trang bị kĩ năng mềm cho người học như: Kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch, viết báo cáo, quản lý thời gian,… Chú trọng các khóa tập huấn, định hướng nghề nghiệp cho các em nhằm tạo thêm tự tin cho người học với những lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình.
Ngoài ra, công tác tư vấn tâm lý cho người học trong trường phải được chú trọng. Giáo viên cần phải có tâm huyết, đủ kiên nhẫn, đủ bản lĩnh và quan trọng nhất là phải có đủ tình thương để có thể lắng nghe, thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ và định hướng cho các em cách giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhà trường nên thành lập tổ chuyên tư vấn tâm lý cho các em hoặc đưa đội ngũ chuyên trách tập huấn để đủ khả năng thực hiện công tác tư vấn. Để có thể phát hiện vấn đề khi nó còn tiềm ẩn, ngăn chặn những tình huống xấu phát sinh đặc biệt là bạo lực học đường.
Thứ sáu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
Phát triển đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề chiến lược của mỗi quốc gia vì đội ngũ giáo viên mang yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo viên được xem là khâu đột phá, trọng tâm của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Như đã phân tích muốn xây dựng nhà trường thông minh thì có được đội ngũ giáo viên thông minh. Phải đáp ứng đầy đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, hiện nay năng lực giáo viên là vấn đề đáng lo ngại.
Theo một kết quả khảo sát thực trạng năng lực dạy học của giáo viên của trường đại học Sư phạm Hà Nội đã cho thấy, tuy giáo viên đã có những năng lực cần thiết để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nhưng số giáo viên có năng lực vững chắc chỉ đạt trên dưới 20%, những giáo viên đã có năng lực nhưng chưa vững chắc chiếm tỉ lệ khá cao. Tỉ lệ giáo viên chưa có các năng lực dạy học theo yêu cầu đổi mới cũng còn khá nhiều. Theo đó, xét về các năng lực dạy học tích hợp, lồng ghép, liên môn thì có tới gần 60% giáo viên cho rằng không vững chắc[footnoteRef:6].  [6: Trần Trí Dũng (2017), chất lượng giáo viên là nhân tố quyết định thành bại của đổi mới giáo dục, https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chat-luong-giao-vien-la-nhan-to-quyet-dinh-thanh-bai-cua-doi-moi-giao-duc-post173616.gd [truy cập 10/5/2021]] 

Có những trường hợp mặc dù học hàm và học vị rất cao, thâm niên giảng dạy lên đến vài chục năm nhưng lại không đáp ứng đủ năng lực nghiệp vụ sư phạm. Trong tiến trình đảm bảo năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên thì các vị giáo sư tiến sĩ này phải đi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghe có vẻ hơi không hợp lý nhưng hoàn toàn phù hợp. Vì không có nghĩa là chuyên môn cao thì có đủ năng lực nghiệp vụ sư phạm. Nên thực tế có vị giáo sư tiến sĩ mặc dù chuyên môn rất cao nhưng khi truyền dạy kiến thức cho người học thì các em lại không hiểu.
Giáo viên là những người trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn và truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho người học. Bởi vậy, xây dựng được đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực sẽ là yếu tố then chốt quyết định để xây dựng nhà trường thông minh.
Để xây dựng nhà trường thông minh thì có đội ngũ giáo viên thông minh. Giáo viên thông minh là giáo viên đáp ứng đủ phẩm chất nhà giáo và năng lực chuyên môn. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nghiệp vụ sư phạm là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Để nâng cao được lực lượng này trong tiến trình xây dựng nhà trường thông minh thì cần thực hiện nghiêm túc hai vấn đề: Đào tạo và đào tạo lại.
Đào tạo có nghĩa bắt đầu đào tạo đội ngũ giáo viên khi đội ngũ này còn đang ngồi ghế nhà trường. Muốn xây dựng đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ cấp thiết của các trường sư phạm. Từ khi đội ngũ giáo viên này còn ở trường thì đã được tập trung đào tạo để đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
Đối với đội ngũ giáo viên hiện có nếu chưa đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm thì đào tạo lại. Đưa các thầy cô đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp. Tạo môi trường để giáo viên trau dồi đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp và nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp.
Ngoài ra, từng trường xác định rõ chuẩn năng lực chuyên môn và nghiệp vụ theo quy định của cấp trên để giáo viên có thể xác định được nên bổ sung chuẩn năng lực nào thiếu. Tránh tình trạng giáo viên hoang mang trong việc bổ sung chuẩn còn thiếu ảnh hưởng việc dạy học.
Kết luận
Tóm lại, muốn nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì trước hết phải phát triển được đội ngũ giáo viên chất lượng. Phát triển đội ngũ giáo viên trong mô hình nhà trường thông minh không phải là vấn đề một sớm một chiều mà cần có giải pháp toàn diện và áp dụng triệt để. Một số giải pháp có thể kể đến như giảm tải các yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ, tạo điều kiện giáo viên học tập chuyên môn, cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh đối với đội ngũ giáo viên; ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong giảng dạy; quản lý và giáo dục người học dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại, chú trọng công tác tư vấn tâm lý và đào tạo kĩ năng mềm. Tác giả mong rằng với những giải pháp trên có thể góp phần phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường thông minh dưới cách mạng 4.0.
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